
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA LUẬT 

ĐÁP ÁN - ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1 , năm học 2023 - 2024 

Mã học phần: DLU0100 

Tên học phần:  Thi hành án hình sự  ......................................................  

Mã nhóm lớp học phần: 231_ DLU0100_01 

Thời gian làm bài (phút/ngày): 90 phút ..................................................  

Hình thức thi: Tự luận 

SV được tham khảo tài liệu:   Có                                        Không     

Giảng viên nộp đề thi, đáp án bao gồm cả Lần 1 và Lần 2 . 

Cách thức nộp bài (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ 

thống thi. 

Đề thi số 01 

 

Câu 1 (6 điểm): 

Xác định các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao (mỗi câu 2.0 

điểm): 

1.1. Nhận định: Sai (0.5đ). 

Thời hiệu thi hành bản án hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời 

hạn đó người bị kết án không phải chấp hành bản án đã tuyên. Thời hiệu thi hành bản án 

hình sự là 10 năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên 03 năm đến 15 năm (khoản 1, 

Điểm b khoản 2 Điều 60 BLHS) (0.75đ).  

Cho dù qua thời hạn 10 năm, cơ quan có thẩm quyền không tổ chức thi hành bản án 

10 năm tù đối với người bị kết án về tội Tham ô, nhưng nếu người đó bị xét xử theo khoản 

3 và khoản 4 Điều 353 BLHS, thì họ sẽ không được áp dụng thời hiệu thi hành bản án theo 

quy định (Điều 61 BLHS). (0.75đ)  

1.2. Nhận định: Đúng (0.5đ). 

 Trong giai đoạn khởi tố, điều tra, nếu người bị kết án phạt tù có bị cơ quan tiến hành 

tố tụng áp dụng biện pháp tạm giữ (kể cả tạm giam), thì thời hạn tạm giữ, tạm giam sẽ 

được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù. Một ngày tạm giữ, tạm giam bằng một ngày 

chấp hành hình phạt tù (khoản 1 Điều 38 BLHS) (1.5đ).   

1.3. Nhận định: Đúng (0.5đ). 



- Cơ sở pháp lý: Khoản 6 Điều 62 Luật Thi hành án hình sự năm 2019, điểm a, b 

Khoản 1 Điều 10 Thông tư 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 (0.75đ). 

- Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có nghĩa vụ định kỳ hằng tháng phải 

nộp bản tự nhận xét, báo cáo về việc chấp hành nghĩa vụ của người chấp hành án cho 

người được phân công quản lý, giám sát, giáo dục người đó để thực hiện việc xác nhận và 

nhận xét, báo cáo ủy ban nhân dân cấp xã và lưu hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người 

chấp hành án. (0.75đ) 

Câu 2 (4 điểm): 

Việc Chánh án Tòa án nhân dân huyện X ban hành Quyết định hoãn chấp hành án 

phạt tù đối với Trần Minh Tuấn là không có căn cứ (0.1đ),  

Bởi: Trần Minh Tuấn không đủ điều kiện để được hoãn chấp hành án phạt tù theo 

quy định pháp luật tại điểm c khoản 1 Điều 67 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017), điểm c tiểu mục 7.1 Mục 7 Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP ngày 

02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số 

quy định của Bộ luật hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm 

thời hạn chấp hành hình phạt. (1.5đ).  

Mặc dù Trần Minh Tuấn bị kết án về tội ít nghiêm trọng và không phải là tội phạm 

xâm phạm an ninh quốc gia, nhưng Trần Minh Tuấn không phải là lao động duy nhất 

trong gia đình và nếu Trần Minh Tuấn đi chấp hành án thì mẹ ruột của Tuấn vẫn còn 02 

người con khác có thu nhập và khả năng chăm sóc cho bà, gia đình Tuấn không lâm vào 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (1.5đ). 

 

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 

Khái quát kiến thức pháp luật Thi hành án hình sự để hình thành tư 

duy pháp lý mang tính hệ thống và phản biện. 
Câu 1.1, 1.2, 1.3 

Vận dụng pháp luật để giải quyết những vụ việc về thi hành án hình 

sự cụ thể phát sinh. 
Câu 2, câu 1.3 

Xây dựng và tư vấn giải pháp pháp lý ở mức độ cơ bản cho các chủ 

thể liên quan đến vấn đề thi hành án hình sự.  
Câu 2, câu 1.2, 1.3 

 

-HẾT- 

   TRƯỞNG BỘ MÔN DUYỆT    GIẢNG VIÊN RA ĐÁP ÁN 

 

 

 

                         Vũ Thị Thúy                                                           Võ Văn Tài 

 



 

 

                                             

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA LUẬT 

ĐÁP ÁN - ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1 , năm học 2023 - 2024 

Mã học phần: DLU0100 

Tên học phần:  Thi hành án hình sự  ......................................................  

Mã nhóm lớp học phần: 231_ DLU0100_01 

Thời gian làm bài (phút/ngày): 90 phút ..................................................  

Hình thức thi: Tự luận 

SV được tham khảo tài liệu:   Có                                        Không     

Giảng viên nộp đề thi, đáp án bao gồm cả Lần 1 và Lần 2 . 

Cách thức nộp bài (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ 

thống thi. 

Đề thi số 02 

 

Câu 1 (6 điểm): 

Xác định các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao (mỗi câu 2.0 

điểm): 

1.1. Nhận định: Đúng (0.5đ). 

Người phạm tội bị phạt cải tại không giam giữ mà trong giai đoạn khởi tố, điều tra, 

có bị cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp tạm giữ, thì thời hạn tạm giữ sẽ được 

trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt với tỉ lệ, một ngày tạm giữ bằng ba ngày cải tại 

không giam giữ (khoản 1 Điều 36 BLHS) (1.5đ).  

1.2. Nhận định: Đúng (0.5đ). 

Nếu người bị kết án phạt tù có thời hạn đến 03 năm chưa chấp hành hình phạt, nhưng 

chấp hành tốt pháp luật, có hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn đặc biệt và xét thấy người đó 

không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, thì theo đề nghị của Viện kiểm sát, Toà án có thể 

quyết định miễn chấp hành toàn bộ hình phạt nói trên (Điểm c khoản 1 Điều 62 BLHS) 

(1.5đ).  

1.3. Nhận định: Sai (0.5đ). 



- Cơ sở pháp lý: Điểm a khoản 1, 2 Điều 98 Luật Thi hành án hình sự năm 2019, 

khoản 3 Điều 5 và khoản 5 Điều 7 Thông tư 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 (0.5đ). 

- Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án cải tạo 

không giam giữ có nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thực hiện việc giám sát, giáo dục người 

chấp hành án. Công an cấp xã trực tiếp giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các nhiệm 

vụ, quyền hạn này (điểm a khoản 1, 2 Điều 98 Luật Thi hành án hình sự năm 2019, khoản 

5 Điều 7 Thông tư 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019). (0.5đ) 

 Cán bộ cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện không trực tiếp thực hiện 

việc giám sát, giáo dục người chấp hành án cải tạo không giam giữ mà thực hiện việc theo 

dõi việc thi hành án hình sự theo sự  phân công của Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình 

sự (khoản 5 Điều 7 Thông tư 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019). (0.5đ) 

Câu 2 (4 điểm):  

Theo quy định về điều kiện giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù tại khoản 1 Điều 63 

BLHS, thì người bị kết án phạt tù có thời hạn, nếu đã chấp hành hình phạt được một thời 

gian nhất định, có nhiều tiến bộ và đã bồi thường được một phần nghĩa vụ dân sự, thì theo 

đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án có thể quyết định giảm 

thời hạn chấp hành hình phạt; thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu 

là một phần ba thời hạn đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt tù có thời hạn. 

(1đ) 

Như vậy, Nguyễn Văn Hùng bị Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh Y tuyên phạt 12 

tháng tù tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 322 BLHS, đã chấp hành án 

được 06 tháng (một phần hai); và bản thân Nguyễn Văn Hùng chấp hành đúng quy định 

của pháp luật, nội quy của Nhà tạm giữ và có chuyển biến tốt, nên việc lập hồ sơ đề nghị 

giảm thời gian chấp hành án cho Nguyễn Văn Hùng là đúng với điều kiện quy định trong 

pháp luật hình sự. (1đ) 

Quy định về thẩm quyền đề nghị xét giảm và trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị theo quy 

định của khoản 1 Điều 36, Điều 38 Luật THAHS và tại Điều 12, Điều 13 của TTLT số 

02/2021. (0.5đ) 

Khi nhận thấy Nguyễn Văn Hùng thoả mãn điều kiện để xét giảm án theo quy định 

của pháp luật, thì Cơ quan thi hành án hình sự tỉnh Y và chuyển cho Tòa án nhân dân cấp 

tỉnh là cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị Tòa án cấp tỉnh nơi phạm nhân đang chấp 

hành án xem xét, quyết định, đồng thời gửi 01 bộ hồ sơ đến Viện kiểm sát cùng cấp. Sau 

đó, TAND tỉnh Y thành lập Hội đồng xét giảm, quyết định mở phiên họp xét giảm đảm 

bảo theo yêu cầu của pháp luật. Vì vậy, việc cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện X lập 

hồ sơ đề nghị xét giảm án, Viện kiểm sát huyện X ra văn bản đề nghị, sau đó Toà án huyện 

X chấp nhận mở phiên họp và ra quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho anh 

Hùng 03 tháng là hoàn toàn sai với trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo luật định. (1.5đ) 

 



Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 

Khái quát kiến thức pháp luật Thi hành án hình sự để hình thành tư 

duy pháp lý mang tính hệ thống và phản biện. 
Câu 1.1, 1.2, 1.3 

Vận dụng pháp luật để giải quyết những vụ việc về thi hành án hình 

sự cụ thể phát sinh. 
Câu 2, câu 1.2 

Xây dựng và tư vấn giải pháp pháp lý ở mức độ cơ bản cho các chủ 

thể liên quan đến vấn đề thi hành án hình sự.  
Câu 2, câu 1.2, 1.3 

 

-HẾT- 

   TRƯỞNG BỘ MÔN DUYỆT    GIẢNG VIÊN RA ĐÁP ÁN 

 

 

 

       Vũ Thị Thúy                                                                    Võ Văn Tài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA LUẬT 

ĐÁP ÁN - ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1 , năm học 2023 - 2024 

Mã học phần: DLU0190 

Tên học phần:  Thi hành án hình sự  ......................................................  

Mã nhóm lớp học phần: 231_ DLU0100_01 

Thời gian làm bài (phút/ngày): 90 phút ..................................................  

Hình thức thi: Tự luận 

SV được tham khảo tài liệu:   Có                                        Không     

Giảng viên nộp đề thi, đáp án bao gồm cả Lần 1 và Lần 2 . 

Cách thức nộp bài (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ 

thống thi. 

Đề thi số 03 

_______________ 

 

Câu 1 (6 điểm): 

Xác định các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao (mỗi câu 2.0 

điểm): 

1.1. Nhận định: Sai (0.5đ). 

Theo khoản 1 Điều 63 BLHS, thì người bị kết án tù chung thân sau khi chấp hành 

được 12 năm thì có thể được xét giảm xuống mức án thành 30 năm tù. Nhưng với điều 

kiện là người đó phải có nhiều tiến bộ và đã bồi thường được một phần nghĩa vụ dân sự, 

thì theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án mới có thể ra 

quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt đối với họ (1.5đ). 

1.2. Nhận định: Sai (0.5đ). 

Người bị kết án phạt tù có thời hạn trên 03 năm, chưa chấp hành hình phạt, họ chỉ 

được xem xét miễn chấp hành hình phạt ngoài điều kiện là người đó đã lập công lớn, họ 

còn phải thuộc trường hợp không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, thì theo đề nghị của Viện 

trưởng Viện kiểm sát, Tòa án mới có thể quyết định miễn chấp hành toàn bộ hình phạt 

(khoản 3 Điều 62 BLHS) (1.5đ). 



1.3. Nhận định: Sai (0.5đ). 

 - Cơ sở pháp lý: Điều 14 Thông tư 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 (0.5đ) 

 - Trường hợp người chấp hành án chết, Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ có trách nhiệm 

báo cáo bằng văn bản và bàn giao hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án 

cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện. (0.5đ) 

 - Việc thực hiện thông báo cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án biết để ra quyết 

định đình chỉ thi hành án thuộc trách nhiệm của Cơ quan thi hành án hình sự công an cấp 

huyện, cụ thể: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Ủy ban 

nhân dân cấp xã, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải thực hiện thủ tục 

thông báo cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án biết để ra quyết định đình chỉ thi hành 

án. (0.5đ). 

Câu 2 (4 điểm): 

Theo quy định của khoản 1 Điều 368 BLTTHS, khoản 1 Điều 58 Luật Thi hành án 

hình sự và hướng dẫn tại khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-

TANDTC-VKSNDTC ngày 09/02/2018 Quy định phối hợp thực hiện quy định về tha tù 

trước thời hạn có điều kiện, thì trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Cơ quan thi hành án hình 

sự Công an cấp tỉnh có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện và 

chuyển cho VKSND cấp tỉnh, TAND cấp tỉnh nơi phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. 

(1đ) 

Nguyễn Văn Lâm bị Tòa án nhân dân tỉnh A kết án 05 năm tù tội Vi phạm quy định 

về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự năm 

2015 (sửa đổi), sau khi chấp hành án được 03 năm, Nguyễn Văn Lâm được Cơ quan Thi 

hành án Công an tỉnh A lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn và gửi hồ sang Toà án, 

Viện kiểm sát cùng cấp. Qua xem xét hồ sơ nhận thấy Nguyễn Văn Lâm thoả mãn điều 

kiện để tha tù trước thời hạn theo quy định, do đó Viện kiểm sát ra văn bản đề nghị và Toà 

án tỉnh A tiến hành thành lập Hội đồng và mở phiên họp là đúng trình tự, thẩm quyền theo 

luật định. (1đ) 

Điều 66 BLHS quy định về điều kiện tha tù trước thời hạng gồm: “Người đang chấp 

hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc 

biệt nghiêm trọng mà đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc người đang chấp 

hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các 

điều kiện sau đây: Phạm tội lần đầu; Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt; Có nơi cư trú 

rõ ràng; Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, nghĩa vụ bồi thường thiệt 

hại và án phí”. (1đ) 

Từ quy định trên cho thấy, mặc dù bị án Nguyễn Văn Lâm đã chấp hành được hơn 

một phần hai mức phạt tù  5 năm, đã bồi thường cho gia đình người bị hại được 100 triệu 

đồng, chấp hành đúng quy định của pháp luật, nội quy của Nhà tạm giữ và có chuyển biến 

tốt, nhưng tội mà bị án phạm là tội rất nghiêm trọng, vì vậy ngoài những điều mà bị án đã 



đạt được, thì điều kiện khác nữa là phải được giảm thời hạn chấp hành án phạt và phải 

thực hiện xong nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và án phí. Do đó, việc Viện kiểm sát ra văn 

bản đề nghị và được Toà án tỉnh A chấp nhận và ra quyết định tha tù trước thời hạn có 

điều kiện cho bị án Nguyễn Văn Lâm là chưa đúng điều kiện theo quy định. (1đ)  

 

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 

Khái quát kiến thức pháp luật Thi hành án hình sự để hình thành tư 

duy pháp lý mang tính hệ thống và phản biện. 
Câu 1.1, 1.2, 1.3 

Vận dụng pháp luật để giải quyết những vụ việc về thi hành án hình 

sự cụ thể phát sinh. 
Câu 2, câu 1.3 

Xây dựng và tư vấn giải pháp pháp lý ở mức độ cơ bản cho các chủ 

thể liên quan đến vấn đề thi hành án hình sự.  
Câu 2, câu 1.2, 1.3 

 

-HẾT- 

   TRƯỞNG BỘ MÔN DUYỆT    GIẢNG VIÊN RA ĐÁP ÁN 
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